
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 5B – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 5B 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Hồ Thanh Hiền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 GTS Dự án Giá trị Khoan dung Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

2 KNS Cảm xúc – Thực hành quản lý cảm xúc 
(tiếp theo) Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

3 Đạo đức Ôn tập tổng hợp học kì I 
Đồ dùng học tập, sổ tay, 
SGK 

4  Tin học - CN-KT Thiết kế xương cá Tại phòng ICT 

5 Tin học - CN-KT Thiết kế xương cá Tại phòng ICT 

6 English 
Unit 7_ Lesson 1 _ SB & WB 

 

7 English 
Unit 7_ Lesson 1 _ SB & WB 

 

8 Tiếng Việt Đọc: Dáng hình ngọn gió. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

9 Tiếng Việt 
Đọc mở rộng: Sinh hoạt CLB đọc sách 
Chủ điểm “Cộng đồng gắn bó”. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

3 English (Expat) Unit 7_ Lesson 2 _ SB  



  

 

 

4  Mỹ thuật Vẽ tự do Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Mỹ thuật Vẽ tự do Giấy, màu, bút chì, tẩy 

6 STEAM PBL Mưa muối  

7 STEAM PBL Mưa muối  

8 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập sử dụng từ ngữ. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

9 Tiếng Việt 
Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo 
(Bài viết số 3). 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

1 

Ngày lễ cộng đồng ISP 

2 

3 

4  

5 

6 

7 

8 

9 

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 

1 

Nghỉ Tết Dương lịch 

2 

3 

4  

5 



  

 

 

 

6 

7 

8 

9 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 

1 

Học sinh nghỉ học, Giáo viên chấm bài 

2 

3 

4  

5 

6 

7 

8 

9 


